	UBND HUYỆN TỨ KỲ

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO
	ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM

NĂM HỌC 2019-200
MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 5 

(Phần kiểm tra đọc)



PHẦN II:  ĐỌC THÀNH TIẾNG (5 điểm):

HS bắt thăm bài đọc và trả lời câu hỏi ghi trong phiếu.
1.Bài Nghĩa thầy trò- Tiếng Việt 5, tập II- trang 79

Câu hỏi: Các môn sinh đến nhà cụ giáo Chu để làm gì? Tìm những chi tiết cho thấy học trò rất tôn kính cụ giáo Chu.
2.Bài Một vụ đắm tàu- Tiếng Việt 5, tập II- trang 108

Câu hỏi: Nêu hoàn cảnh và mục đích chuyến đi của Ma- ri- ô và Gu- li- ét- ta?
3.Bài Con gái- Tiếng Việt 5, tập II- trang 112

Câu hỏi: Những chi tiết nào chứng tỏ Mơ không thua gì các bạn trai?
4.Bài Tà áo dài Việt Nam- Tiếng Việt 5, tập II- trang 122

Câu hỏi: Chiếc áo dài tân thời có gì khác so với chiếc áo dài cổ truyền?
5.Bài Công việc đầu tiên- Tiếng Việt 5, tập II- trang 126

Câu hỏi: Chị Út đã nghĩ ra cách gì để giải hết truyền đơn?
7.Bài Út Vịnh- Tiếng Việt 5, tập II- trang 136

Câu hỏi: Út Vịnh đã làm gì để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an toàn đường sắt?

8. Bài Lớp học trên đường - Tiếng Việt 5- tập 2- Trang 153

Câu hỏi. Tìm những chi tiết cho thấy Rê-mi là một cậu bé rất hiếu học.

	Tiêu chuẩn  đánh giá
	Điểm

	1. Đọc đúng, rõ ràng, mạch lạc,  lưu loát
	1đ

	2. Đọc diễn cảm.
	1đ

	3. Cường độ đọc, tốc độ đọc: đọc to, đúng tốc độ (khoảng120tiếng/phút).
	1đ

	4. Tư thế đọc bài: tự nhiên; đúng quy cách.
	1đ

	5. Trả lời đúng ý câu hỏi do giáo viên nêu.
	1đ

	Tổng cộng
	5đ


Giáo viên căn cứ tuỳ theo mức độ đọc bài và trả lời câu hỏi của học sinh để cho điểm.

Cụ thể:  - Đọc sai 1tiếng trừ 0,1điểm, sai quá 10 tiếng cho 0 điểm.


  
   - Đọc nhỏ, lí nhí trừ 0,5điểm.


             - Đọc chậm, quá thời gian quy định trừ 0,5điểm.


             - Tư thế đọc không tự nhiên, sai quy cách trừ 0,5điểm.
	Họ và tên: ............................................
Lớp:  ....................................................
Trường Tiểu học Hưng Đạo


	BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM

MÔN:  TIẾNG VIỆT LỚP 5.

PHẦN THI ĐỌC 

Năm học: 2019 – 2020


	Điểm
	Nhận xét:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................


I. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP (7 điểm) (Thời gian 35 phút)

VẾT SẸO
Cậu học trò lớp Năm đưa cho mẹ thư mời họp phụ huynh cuối năm của trường tiểu học. Lạ thay, cậu sững sờ khi thấy lần đầu tiên mẹ đồng ý tham dự.
Quyết định của mẹ làm cậu rất ngượng ngùng và lo lắng vì vẻ bề ngoài của mẹ. Mặc dù bà khá xinh đẹp nhưng phía bên má phải của bà có một vết sẹo rất lớn. Cậu ta chưa bao giờ hỏi mẹ vì sao mẹ lại bị như vậy?

Suốt buổi họp hôm ấy, mọi người ấn tượng về vẻ duyên dáng và phong cách cư xử ấm áp của bà. Tuy vậy, chú bé vẫn bối rối và lẩn tránh mọi người. Tình cờ, chú nghe lén được câu chuyện giữa mẹ cậu và cô chủ nhiệm.
- Thưa bà, tôi xin lỗi bà. Tôi có thể biết được vì sao bà bị vết sẹo trên gương mặt không? – Cô giáo ngập ngừng hỏi.
- Cô à, khi cháu được một tuổi,  nó kẹt trong căn phòng bị hỏa hoạn.  Lửa bén dữ quá nên không  ai muốn xông vào. Tôi như muốn điên lên, bất chấp hiểm nguy, tôi lao mình vào cứu con. Vừa chạy đến bên giường cháu, tôi nhìn thấy một cây gỗ to đang cháy sắp rơi xuống. Không kịp suy nghĩ, tôi ôm gọn cháu trong lòng và sau đó ngất đi. May thay, một anh lính cứu hỏa kịp chạy đến và cứu hai mẹ con tôi ra. Vết sẹo đã vĩnh viễn để lại trên má tôi nhưng tôi không bao giờ hối tiếc về điều đó.
Từ ngoài cửa, cậu bé vội chạy đến, ôm chầm lấy mẹ. Trên khuôn mặt cậu đầm đìa nước mắt. Người cậu run lên vì xúc động. Tấm lòng hi sinh của mẹ cao cả quá! Cả buổi chiều hôm ấy, cậu cứ ôm chặt lấy bàn tay mẹ và luôn hôn lên vết sẹo “cao cả” ấy.




       





(Hạt giống tâm hồn)

Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng hoặc điền câu trả lời vào chỗ chấm.
Câu 1(0,5 điểm). Vì sao mẹ cậu bé đồng ý dự buổi họp phụ huynh mà cậu lại ngượng ngùng, lo lắng?
A. Vì những lần trước mẹ cậu chẳng bao giờ dự họp.
B. Vì sợ cô giáo trao đổi với mẹ về khuyết điểm của cậu.
C. Vì vẻ duyên dáng và phong cách ấm áp của mẹ cậu.
D. Vì khuôn mặt của bà có vết sẹo ở má phải.
Câu 2(1 điểm). Mọi người dự họp có tình cảm với bà còn thái độ cậu bé như thế nào?
A. Cậu thấy bối rối, không tự tin và lẩn tránh mọi người . 
B. Cậu hoảng loạn và buồn chán nên tìm chỗ để trốn tránh.
C. Cậu ẩn núp để dõi xem mọi người cư xử với mẹ cậu ra sao.
D. Cậu bối rối khi nghe mẹ cậu và cô giáo nói chuyện với nhau.

Câu 3(0,5 điểm). Vì sao bên má phải của mẹ cậu bé có vết sẹo “cao cả”?
A. Do bà bị té ngã trong căn phòng khi con bà mới một tuổi.
B. Do bà bị phỏng lửa khi cứu con mới được một tuổi.
C. Do người linh cứu hỏa  làm bà té ngã.
D. Do bà bị hoảng hốt, lúng túng khi phòng ngủ bị cháy.
Câu 4(1 điểm). Sau khi hiểu ra sự hy sinh cao cả của mẹ, tình cảm của cậu bé như thế nào?
A. Cậu lo lắng, xúc động và ôm hôn khuôn mặt mẹ để chuộc lỗi.
B. Cậu vội vàng ôm lấy mẹ, hôn lên vết sẹo và mong mẹ tha thứ.
C. Cậu chạy đến, xúc động khóc, ôm chặt lấy mẹ và hôn lên vết sẹo.
D. Cậu sững sờ, khóc thảm thiết, ôm hôn mẹ và hôn lên vết sẹo.
Câu 5. (0,5 điểm) Nếu em là cậu bé trong câu chuyện, em  muốn nói điều gì với mẹ của mình.
.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 6. (0,5 điểm) Câu nào dưới đây nêu đúng ý nghĩa của bài văn?
A. Sự hy sinh thầm lặng của mẹ và cuối cùng cậu học trò hiểu ra.
B. Cậu học trò mặc cảm vì mặt mẹ có một vết sẹo lớn .
C. Sự hy sinh của mẹ và cuối cùng cậu học trò hiểu ra mong mẹ tha thứ.
D. Mẹ yêu con và luôn hi sinh tất cả cho con.
Câu 7(0,5 điểm). Dấu phẩy trong câu “Cả buổi chiều hôm ấy, cậu cứ ôm chặt  lấy bàn  tay mẹ và luôn hôn vết sẹo.” có tác dụng gì?
A. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.
B. Ngăn cách vế câu ghép.
C. Ngăn cách các bộ phận cùng làm chủ ngữ.
D. Ngăn cách các bộ phận cùng làm vị ngữ.
Câu 8(1 điểm).  Phân tích cấu tạo của câu văn sau:
    Vết sẹo đã vĩnh viễn để lại trên má tôi nhưng tôi không bao giờ hối tiếc về điều đó.

Câu 9(1 điểm):  Xét theo mục đích nói, câu sau thuộc kiểu câu gì?

Tấm lòng hi sinh của mẹ cao cả quá!


A. Câu kể.




B. Câu hỏi. 



C. Câu khiến.



D. Câu cảm.

Câu 10(0,5 điểm). Đặt một câu ghép miêu tả vẻ đẹp của cây cối vào mùa hè.
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
II. ĐỌC THÀNH TIẾNG (3 điểm) :......... điểm

Xác nhận của CMHS



 Giáo viên coi, chấm
	UBND HUYỆN TỨ KỲ

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO
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(Phần kiểm tra viết)


 I. CHÍNH TẢ (2 điểm): Nghe- viết (20’):

CON ĐƯỜNG LÀNG

Con đường chạy thẳng tắp, nối liền quốc lộ với các xóm ven sông. Đường làng được bao phủ bởi hàng cây bạch đàn xanh cao, đẹp đẽ. Mùi lúa đã lên đòng ngát dịu. Hương hoa đồng nội hòa với khí trời trong xanh tĩnh lặng. Chú bé cưỡi trâu, bác nông dân vác cày đi về trong hoàng hôn đượm màu tím đỏ.  
Con đường làng có từ lâu lắm. Trải qua bao năm tháng dãi dầu, trải qua bao thăng trầm, con đường vẫn lặng im chịu đựng như là nhân chứng cho mọi biến cố lịch sử. Bao lớp người đã ra đi và biết bao người đã giã biệt cuộc sống để bảo vệ quê hương, đất nước và bảo vệ chính ngôi làng yêu quý.





Theo Trường Xuân 
II. TẬP LÀM VĂN (8 điểm) 40p
 
Chọn một trong hai đề sau:
Đề 1: Em hãy tả một người em yêu quý.
Đề 2: Em hãy tả một cảnh mà em yêu thích (Cánh đồng, dòng sông, con đường, đêm trăng, bình minh, hoàng hôn,…).
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A.PHẦN KIỂM TRA ĐỌC
I. Đọc thầm và làm bài tập(7 điểm) .  
	Câu
	Đáp án
	Số điểm

	1
	D
	0,5

	2
	A
	1

	3
	B
	0,5

	4
	C
	1

	5
	HS tự viết. VD: Mẹ ơi, Con đã hiểu những hi sinh của mẹ dành cho con. Con yêu mẹ biết nhường nào!
	0,5

	6
	D
	0,5

	7
	A
	0,5

	8
	CN1:Vết sẹo 
VN1: đã vĩnh viễn để lại trên má tôi 
CN2: tôi 
VN2: không bao giờ hối tiếc về điều đó.
	1

	9
	D
	1

	10
	HS tự đặt câu. VD: Hè về, hoa phượng nở đỏ rực.
	0,5


II- Đọc thành tiếng(3 điểm) 
	Tiêu chuẩn  đánh giá
	Điểm

	– Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm.
	1đ

	– Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng)
	1đ

	– Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc
	1đ

	Tổng cộng
	3đ


Giáo viên căn cứ tuỳ theo mức độ đọc bài và trả lời câu hỏi của học sinh để cho điểm.

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT

I.Chính tả:(2 điểm).
– Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểm chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp: 1 điểm.

– Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm.

II  Tập làm văn: (8 điểm).

	TT
	Điểm thành phần
	Mức điểm

	
	
	1,5
	1
	0,5
	0

	1
	Mở bài (1 điểm)
	
	
	
	

	2a
	Thân bài

(4 điểm)
	Nội dung(1,5 điểm)
	
	
	
	

	2b
	
	Kĩ năng(1,5 điểm)
	
	
	
	

	2c
	
	Cảm xúc(1 điểm)
	
	
	
	

	3
	Kết bài (1 điểm)
	
	
	
	

	4
	Chữ viết, chính tả (0,5 điểm)
	
	
	
	

	5
	Dùng từ, đặt câu (0,5 điểm)
	
	
	
	

	6
	Sáng tạo (1 điểm)
	
	
	
	

	DUYỆT ĐỀ

 
	NGƯỜI RA ĐỀ
Phạm Thị Thủy

	
	


